
 1 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN BA VÌ – TP. HÀ NỘI 

     Bản án số: 103/2024/HS-ST  

     Ngày 15/9/2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                     NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm c : 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Đình Sáng 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Bống, bà Phùng Thị Chiển. 

- Thư ký phiên toà: Bà Ông Đỗ Duy Liệu – Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Ba Vì, Tp. Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì tham gia phiên toà:  

Ông Nguyễn Thái Bình - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Ba Vì thành 

phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ  ý số 

86/2024/TLST-HS ngày 21 tháng 8 năm 2024 theo  uy t  ịnh  ưa vụ án ra xét 

xử số 93/2024/ Đ  ST-HS ngày 29 tháng 8 năm 2024 và Thông báo thay  ổi 

 ịch phiên tòa số 03/2024/TB-TA, ngày 06/9/2024,  ối với bị cáo: 

Chu Khoan H, sinh năm 1979, tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Nơi 

cư tr : Thôn Yên Bồ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Tp. Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao 

 ộng tự do; Trình  ộ h c v n: 7/12; D n tộc: Kinh; Giới t nh: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Chức vụ,  oàn thể,  ảng phái: Không; Con ông 

Chu Khoan H1, sinh năm 1952 và bà Chu Thị C, sinh năm 1958; V : Chu Thị 

D, sinh năm 1981; Con: Có 02 con, con  ớn sinh năm 2002, con nhỏ sinh năm 

2004; Tiền sự: Không. 

Tiền án: Tại Bản án số 01/2022/HSST ngày 11/01/2023, bị Tòa án nh n 

dân huyện Tam Nông, tỉnh Ph  Th  xử phạt 06 tháng tù về tội Tàng trữ hàng 

c m (Đã ch p hành xong Bản án). 

Nhân thân:  

- Tại Bản án số 13/HSST ngày 23/4/2004, bị TAND huyện Ba Vì bị xử 

phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 30 tháng kể từ 

ngày tuyên án về tội Cưỡng  oạt tài sản (Đã ch p hành xong Bản án). 

- Tại Bản án số 114/2012/HSST ngày 30/3/2012, bị TAND quận Đống Đa 

bị xử phạt 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản (Đã ch p hành xong Bản án). 
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Bị tạm giữ từ ngày 30/6/2024, tạm giam từ ngày 02/7/2024   n nay, hiện 

 ang tạm giam tại trại tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội. Bị cáo c  m t 

tại phiên tòa. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

- Chị Chu Thị D, sinh năm 1981 (vắng m t). 

Địa chỉ: Thôn Yên Bồ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Tp. Hà Nội. 

* Người làm chứng:  

- Ông Chu Đức H, sinh năm 1957 (vắng m t) 

Địa chỉ: Thôn Chu  uy n 3, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Tp. Hà Nội. 

NỘI DUNG V  ÁN: 

Theo các tài  iệu c  trong hồ sơ vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, nội dung 

vụ án  ư c t m tắt như sau: 

Vào khoảng 19 giờ ngày 30/6/2024, tổ công tác Công an xã Vân Hòa phối 

h p với Đội CSĐTTP về KT-MT Công an huyện Ba Vì, ti n hành tuần tra, kiểm 

soát trên  ịa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì. Khi  i   n khu vực  ường liên thôn, 

thuộc thôn Chu Quy n 2, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội thì phát 

hiện Chu Khoan H  ang  iều khiển xe máy BKS: 29AA-17729 có nhiều biểu hiện 

nghi v n, tổ công tác  ã ti n hành dừng xe và kiểm tra. Khi bị kiểm tra, Hi n  ã 

l y từ trong túi quần bên trái ra 01 gói gi y bạc và thả xuống   t ngay vị trí Hi n 

 ang  ứng, nhưng  ã bị tổ công tác phát hiện. Hi n khai nhận gói gi y bạc    

chứa ch t ma túy, Hi n tàng trữ với mục   ch  ể sử dụng. Công an huyện Ba Vì 

 ã ti n hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang  ối với Chu Khoan H và 

thu giữ toàn bộ vật chứng. 

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì, Chu Khoan H  ã khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội của mình như sau: 

Vào khoảng 21 giờ ngày 29/6/2024, Hi n c   i   n khu vực bờ hồ  ình Tây 

Đằng, huyện Ba Vì  ể tìm mua ma túy Heroine sử dụng cho bản th n, khi   n nơi 

Hi n g p một người  àn ông khoảng hơn 30 tuổi (Hi n không bi t tên,  ịa chỉ) do 

th y người này giống người nghiện ma túy nên Hi n  ã   n g p nói chuyện làm 

quen. Qua nói chuyện thì Hi n hỏi người này  à “bi t chỗ nào bán ma túy Heroine 

không”, người này hỏi Hi n “muốn mua bao nhiêu tiền”, Hi n trả lời  à “muốn 

mua 200.000  ồng” thì người này bảo Hi n  ứng chờ ở   y. Khoảng 10 phút sau 

người này quay lại chỗ Hi n  ứng và bảo Hi n  ưa tiền, Hi n l y tiền ra  ưa cho 

người này một tờ tiền mệnh giá 200.000  ồng, người này cầm tiền và bán cho 

Hi n 01 (một) gói ma túy Heroine gói bằng gi y bên ngoài b c gi y bạc, rồi người 

này  i  uôn. Hi n cầm gói ma t y Heroine và  i về nhà, khi về nhà Hi n  ã   y 
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một ít ma túy Heroine ra và sử dụng cho bản thân, số ma túy còn lại Hi n gói lại 

như cũ và c t vào túi quần ph a trước bên trái  ang m c. Đ n khoảng gần 19 giờ 

ngày 30/6/2024, Hi n  iều khiển xe máy kiểu dáng Cup màu xanh  ã cũ, BKS: 

29AA-177.29  i c  việc ở xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội và vẫn 

mang theo g i ma t y trên người. Khi Hi n  i qua  oạn  ường gần  ình Chu 

Quy n thuộc thôn Chu Quy n 2, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội thì 

bị Công an huyện Ba Vì phát hiện, bắt quả tang. 

Cơ quan CSĐT  ã ti n hành khám xét khẩn c p  ối với nơi ở của Hi n tại 

thôn Yên Bồ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, qua khám xét không 

phát hiện thu giữ gì  iên quan   n ma túy. 

Cơ quan CSĐT  ã  uy t  ịnh trưng cầu giám  ịnh số tang vật thu giữ, tại 

bản k t luận giám  ịnh số 5002/KL-KTHS ngày 09/07/2024 của phòng PC09- 

CATP Hà Nội cho k t quả: Chất bột màu trắng bên trong 01 gói giấy (bên ngoài 

bọc giấy bạc) là ma túy loại heroine, khối lượng: 0,210 gram. 

Đối với người  àn ông mà Chu Khoan H khai  ã bán ma t y cho Hi n vào 

tối ngày 29/6/2024 tại khu vực  ình T y Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. 

Chu Khoan H không bi t tên,  ịa chỉ của người  àn ông này, Hi n tình cờ g p 

người này tại khu vực gần  ình T y Đằng do th y người này giống người nghiện 

nên Hi n  ã   n g p và hỏi mua  ư c ma t y. Người này c    c  iểm nhận dạng 

dáng người gầy, th p, da ngăm  en, do trời tối nên Hi n không nhìn rõ   c  iểm 

cụ thể, Hi n không có số  iện thoại hay mối liên hệ gì với người này và cũng  à 

lần  ầu Hi n mua  ư c ma túy của người này. Căn cứ lời khai của Hi n do 

không xác  ịnh  ư c con người cụ thể, vì vậy cơ quan  iều tra không  ề cập xử 

lý trong vụ án này.  

* Vật chứng vụ án: 

- 01 (một) phong bì niêm phong tang vật (heroine) mang tên Chu Khoan H 

do Phòng kỹ thuật hình sự (PC09)- Công an TP Hà Nội hoàn trả sau giám  ịnh. 

Có chữ ký và h  tên của các thành phần mở   ng niêm phong; 

- 01 (một)  iện thoại di  ộng nhãn hiệu Ga axy M21, màu  en,  ã cũ,  ắp 

sim số: 0368.928.204, tạm giữ của Chu Khoan H.  

- 01 (một) xe máy kiểu dáng Cup màu xanh  ã cũ, BKS: 29AA- 177.29, 

số khung: RR6DCB8UMDT704450, số máy: VZS139FMB704450, tạm giữ của 

Chu Khoan H. Hi n khai nhận là chi c xe Hi n mư n của v  Hi n tên là Chu Thị 

D, sinh năm 1981 – Trú tại: Thôn Yên Bồ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì.   

 uá trình  iều tra, xác minh, chị Chu Thị D trình bày: Chi c xe máy CUP 

biển kiểm soát 29AA- 177.29 là của chị Doán, chị Doán mua chi c xe trên của cửa 

hàng bán xe máy biển hiệu “ u n Toàn”  ịa chỉ tại Vật Lại, huyện Ba Vì, thành 
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phố Hà Nội từ tháng 11/2017 với giá 13.000.000 . Vào chiều tối ngày 30/06/2024 

Hi n c  mư n chị Doán chi c xe trên và n i  à  i c  việc nhưng chị Doán không 

bi t là việc gì, việc Hi n sử dụng chi c xe máy trên và có hành vi tàng trữ trái phép 

ch t ma túy thì chị Doán không bi t và không  iên quan gì   n hành vi vi phạm 

pháp luật của Hi n.  

Ti n hành tra cứu chi c xe trên tại Đội CSGT- Công an huyện Ba Vì k t 

quả: Chủ sở hữu chi c xe trên là chị Chu Thị D - Trú tại: Yên Bồ, xã Vật Lại, 

huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Qua tra cứu trên hệ thống xe vật chứng, k t quả: 

Chi c xe trên không phải vật chứng của vụ án, vụ việc nào. 

Tại Bản Cáo trạng số 83/CT-VKS-BV ngày 21 tháng 8 năm 2024 của 

Viện kiểm sát nh n d n huyện Ba Vì truy tố bị cáo Chu Khoan H về tội “Tàng 

trữ trái phép chất ma túy” theo  iểm c khoản 1 Điều 249 Bộ  uật hình sự. 

Tại phiên toà, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình,  ã 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, trình bày c  hoàn cảnh gia  ình kh  khăn, 

xin  ư c khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát huyện Ba Vì tham gia phiên tòa kh ng  ịnh c   ầy 

 ủ căn cứ truy tố Chu Khoan H về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, sau khi 

ph n t ch t nh ch t, mức  ộ của hành vi phạm tội, các tình ti t giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự  ã  ề nghị Hội  ồng xét xử áp dụng: Điểm c, khoản 1 Điều 249, 

 iểm s khoản 1 Điều 51,  iểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ  uật hình sự, xử 

phạt bị cáo Chu Khoan H từ 18 tháng   n 24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy”, miễn hình phạt bổ sung bằng tiền  ối với bị cáo và  ề nghị xử  ý vật 

chứng theo quy  ịnh.   

NH N Đ NH CỦA T A ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài  iệu trong hồ sơ vụ án  ã 

 ư c tranh tụng tại phiên toà, Hội  ồng xét xử nhận  ịnh như sau: 

[1] V  t nh hợp pháp của các hành vi  quy t   nh tố t ng: Việc ch p hành 

pháp  uật tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên và người ti n hành tố tụng 

khác trong vụ án  ư c thực hiện   ng quy  ịnh của Bộ  uật tố tụng hình sự. Quá 

trình giải quy t vụ án và tại phiên tòa không c  khi u nại, tố cáo về các hành vi 

tố tụng, quy t  ịnh tố tụng của người ti n hành tố tụng, cơ quan ti n hành tố 

tụng. Theo   , các hành vi tố tụng, quy t  ịnh tố tụng và các tài  iệu chứng cứ 

trong hồ sơ vụ án  ư c xác  ịnh  à h p pháp. 

[2] V  tội danh:  ét  ời khai nhận hành vi phạm tội của bị cáo tại phiên 

tòa phù h p với  ời khai người  àm chứng, vật chứng và phù h p với các tài  iệu, 

chứng cứ  ư c thu thập trong hồ sơ vụ án. Vì vậy c   ủ căn cứ k t  uận: Vào hồi 

19 giờ 00 ngày 30/6/2024, Chu Khoan H  ang c  hành vi tàng trữ 0,210 gram ma 
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t y,  oại heroine tại thôn Chu  uy n, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà 

Nội với mục   ch  ể sử dụng thì bị Công an huyện Ba Vì phát hiện bắt quả tang. 

Vì vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nh n d n huyện Ba Vì truy tố bị cáo về tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma tuý” theo  iểm c, khoản 1 Điều 251 Bộ  uật hình sự 

là   ng người,   ng tội,   ng pháp  uật. 

[3] V  t nh chất  m c  ộ tội phạm và n ng l c ch u trách nhi m h nh s : 

Hành vi phạm tội của bị cáo  ã x m phạm   n những quy  ịnh quản  ý các ch t 

ma t y trong Luật phòng, chống ma t y. Bị cáo c   ủ năng  ực chịu trách nhiệm 

hình sự và nhận thức rõ tác hại của ma t y nhưng phạm tội do cố ý nên cần xử  ý 

nghiêm  ể giáo dục bị cáo và răn  e tội phạm n i chung. 

[4] V  nhân thân và các t nh ti t t ng n ng  gi m nh  TNHS:  

- Về nh n th n: Bị cáo c  nh n th n x u,  ã từng nhiều  ần phạm tội và bị 

xét xử, bị cáo không   y     àm bài h c mà ti p tục phạm tội. 

- Về tình ti t tăng n ng TNHS: Tại Bản án số 01/2022/HSST ngày 

11/01/2023, bị cáo bị Tòa án nh n d n huyện Tam Nông, tỉnh Ph  Th  xử 06 

tháng tù về tội “Tàng trữ hàng cấm”, bị cáo chưa  ư c x a án t ch  ại phạm tội 

 ần này nên thuộc trường h p “tái phạm”. Vì vậy, bị cáo phải chịu tình ti t tăng 

n ng trách nhiệm hình sự theo  iểm h khoản 1 Điều 52 BLHS. 

- Về tình ti t giảm nhẹ TNHS: Trong quá trình  iều tra và tại phiên tòa bị 

cáo  ã thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải nên HĐ   cho bị cáo hưởng 

tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy  ịnh tại  iểm s khoản 1 Điều 51 

Bộ  uật hình sự.  

[5] V  áp d ng h nh phạt: Trên cơ sở xem xét,  ánh giá về t nh ch t, mức 

 ộ phạm tội, nh n th n bị cáo, tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội  ồng 

xét xử xét th y cần áp dụng hình phạt tù cách  y xã hội một thời gian phù h p  ể 

giáo dục bị cáo, gi p bị cáo từ bỏ ma t y,  ồng thời g p phần răn  e, phòng 

ngừa tội phạm n i chung và tội phạm về ma t y n i riêng.   

[6] V  h nh phạt bổ sung: Xét hoàn cảnh kinh t  của bị cáo không c  việc 

làm và thu nhập ổn  ịnh và không có  iều kiện thi hành hình phạt bổ sung nên 

Hội  ồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung  à phạt tiền  ối với bị cáo. 

[7] V     lý v t ch ng:  

- 01 (một) phong bì niêm phong tang vật (heroine) mang tên Chu Khoan H 

do Phòng kỹ thuật hình sự (PC09)- Công an TP Hà Nội hoàn trả sau giám  ịnh, có 

chữ ký và h  tên của các thành phần mở   ng niêm phong  à ch t c m  cần tịch 

thu tiêu hủy. 

- 01 (một)  iện thoại di  ộng nhãn hiệu Ga axy M21, màu  en,  ã cũ,  ắp 
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sim số: 0368.928.204, tạm giữ của Chu Khoan H. Đ y  à tài sản của bị cáo 

không  iên quan   n hành vi phạm tội nêu trên nên cần trả lại cho bị cáo. 

- 01 (một) xe máy kiểu dáng Cup màu xanh  ã cũ, BKS: 29AA- 177.29, 

số khung: RR6DCB8UMDT704450, số máy: VZS139FMB704450, tạm giữ của 

Chu Khoan H. Đ y là chi c xe Hi n mư n của v  là chị Chu Thị D, việc Hi n sử 

dụng chi c xe máy trên và có hành vi Tàng trữ trái phép ch t ma túy thì chị Doán 

không bi t và không  iên quan gì   n hành vi vi phạm pháp luật của Hi n. Qua tra 

cứu trên hệ thống xe vật chứng, k t quả: Chi c xe trên không phải vật chứng của 

vụ án nào. Xét th y   y  à tài sản h p pháp của chị Doán nên trả lại cho chủ sở 

hữu h p pháp là chị Doán. 

[8] Đối với người  àn ông mà Chu Khoan H khai  ã bán ma t y cho Hi n 

vào tối ngày 29/06/2024 tại khu vực  ình T y Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà 

Nội. Chu Khoan H không bi t tên,  ịa chỉ của người  àn ông này, Hi n tình cờ 

g p người này tại khu vực gần  ình T y Đằng do th y người này giống người 

nghiện nên Hi n  ã   n g p và hỏi mua  ư c ma túy. Do trời tối nên Hi n không 

nhìn rõ   c  iểm cụ thể, Hi n không có số  iện thoại hay mối liên hệ gì với người 

này và cũng  à  ần  ầu Hi n mua  ư c ma túy của người này. Căn cứ lời khai của 

Hi n do không xác  ịnh  ư c con người cụ thể, vì vậy cơ quan  iều tra không  ề 

cập xử lý trong vụ án này  à c  căn cứ nên Hội  ồng xét xử không xét. 

[9] V  án ph : Bị cáo phải chịu án ph  hình sự sơ thẩm theo quy  ịnh. 

Vì các    trên, 

QUYẾT Đ NH: 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Chu Khoan H phạm tội “Tàng trữ 

trái phép chất ma tuý. 

2. Về hình phạt: Áp dụng  iểm c, khoản 1 Điều 249,  iểm h khoản 1 

Điều 52,  iểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ  uật hình sự năm 2015:  ử 

phạt bị cáo Chu Khoan H 21 (Hai mươi mốt) tháng tù. Thời hạn tù t nh từ ngày 

30/6/2024. 

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 của Bộ  uật tố tụng hình sự; 

Điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015.  

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) phong bì niêm phong tang vật (heroine) do 

Phòng kỹ thuật hình sự (PC09)- Công an TP Hà Nội hoàn trả sau giám  ịnh, có 

chữ ký và h  tên của các thành phần mở   ng niêm phong. 

- Trả lại bị cáo Chu Khoan H 01 (một)  iện thoại di  ộng nhãn hiệu 

Ga axy M21, màu  en,  ã cũ,  ắp sim số: 0368.928.204. 
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- Trả lại chị Chu Thị D 01 (một) xe máy kiểu dáng Cup màu xanh  ã cũ, 

BKS: 29AA-177.29, số khung: RR6DCB8UMDT704450, số máy: 

VZS139FMB704450, xe không c  gương chi u hậu, 01 chìa khoá xe, không 

kiểm tra tình trạng máy. 

Các vật chứng trên c    c  iểm theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản 

ngày 10/9/2024 tại Chi cục Thi hành án d n sự huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. 

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ  uật tố tụng hình sự,  iểm 

a khoản 1 Điều 23 Nghị quy t số 326/2016/UBTV H14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ  uốc hội về án ph ,  ệ ph  Tòa án: Buộc bị cáo Chu Khoan H 

phải chịu 200.000  (Hai tr m ngh n  ồng) án ph  hình sự sơ thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: Căn cứ các  iều 331, 333 của Bộ  uật Tố tụng Hình 

sự, bị cáo c  quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người c  quyền   i nghĩa vụ  iên quan vắng m t c  quyền kháng cáo phần Bản án 

 iên quan   n quyền   i, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Bản 

án  ư c tống  ạt h p  ệ.   

Nơi nhận: 

- Công an huy n Ba V   Tp. Hà Nội; 

- VKSND huy n Ba V   Tp. Hà Nội; 

- Chi c c THA dân s  huy n Ba V   Tp. Hà Nội; 

- TAND thành phố Hà Nội; 

- UBND  ã V t Lại  huy n Ba V   Tp. Hà Nội; 

- B  cáo; Người có quy n lợi nghĩa v  liên quan; 

- Lưu hồ sơ  V n phòng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Sáng 
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